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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Sinh học 10

Đề có 1 trang, gồm 4 câu.

(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 2 (CA SÁNG)
Câu 1 (3.0 điểm): Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP. 
a. Đó là hai loại bào quan nào? 

b. So sánh cấu trúc của hai loại bào quan đó.
Câu 2 (3.0 điểm): Khi nào thì tế bào cần thực hiện phương thức nhập bào, xuất bào? H·y trình bày cụ thể hai phương thức đó?
Câu 3 (3.0 điểm): So s¸nh vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.
Câu 4 (1.0 điểm): Khi tiến hành ẩm bào, làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?
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ĐỀ 2 (CA SÁNG)
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	a.- §ã lµ Lôc l¹p vµ Ti thÓ.
b.- Giống nhau: Đều có màng kép bao bọc, đều có ADN dạng vòng, ARN, riboxom, có 1 số Protein tham gia vào chuỗi chuyền electron...
- Khác nhau: Lục lạp chứa các phân tử diệp lục, màng trong trơn nhẵn; ti thể chứa hệ enzim hô hấp, màng trong gấp khúc...
	1.0

1.0

1.0

	2


	* Đối với một số chất (rắn, lỏng) có kích thước lớn không thể lọt qua các lỗ màng được thì tế bào sử dụng phương thức xuất, nhập bào để chuyển tải chúng ra hoặc vào tế bào. 

* Nhập bào:
- Phương thức đưa các chất vào trong tế bào nhờ biến dạng của màng sinh chất…

- Cơ chế: đầu tiên màng lõm vào bao bọc đối tượng…

- Thực bào: nếu chất lấy vào là các chất rắn…

- Ẩm bào: nếu chất lấy vào dạng giọt dịch lỏng.

* Xuất bào:

- Phương thức đưa các chất ra khỏi tế bào nhờ biến dạng của màng sinh chất…

- Cơ chế:…
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	* Gièng:- Cã chªnh lÖch nång ®é...
  -Kh«ng biÕn d¹ng MSC...
* Kh¸c:
Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

- Chất tan đi từ nơi có nồng độ cao ...

- Không tiêu tốn năng lượng.
- Qua trực tiếp photpholipit kép, qua ... 
- Phụ thuộc chênh lệch nồng độ, đặc tính chất…
- Chất tan đi từ nơi có nồng độ thấp ...

- Tiêu tốn năng lượng.
- Kênh protein xuyên màng đặc hiệu...
- Phụ thuộc nhu cầu tế bào…
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	- Trên màng tế bào có các thụ thể có thể liên kết đặc hiệu với một số chất nhất định.
- Vì vậy, tế bào có thể “chọn” được các chất nhất định để vận chuyển vào tế bào bằng con đường ẩm bào.
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